
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2007 - 2008 
 
Ngành: Ngôn ngữ học - Lớp K50 (hệ chuẩn) - Sĩ số: 79sv - Giảng ñường: 2 nhà AB - Ngày bắt ñầu học: 03/03/2008 - Ngày kết thúc học: 
04/06/2008 - Thời gian thực tập: 14/02/2008 - 29/02/2008 - Thời gian thi học kỳ II: 05/05/2008 - 27/06/2008 
 
I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN 
TT Môn học Số 

ñvht 
Giáo viên  TT Môn học Số 

ñvht 
Giáo viên 

1 Ngôn ngữ học ñại cương 6 GS.TS. ðinh Văn ðức  6 Loại hình học (*) 2 ThS. Phạm T.Thuý Hồng 
2 Phương pháp dạy TVTH 2 TS. Nguyễn Văn Chính  7 Lý thuyết văn bản 3 PGS. Ng.T. Việt Thanh 
3 ðặc trưng ngôn ngữ báo chí 2 GS. Hoàng Trọng Phiến  8 Cách ñọc Hán - Việt (*) 2 CN. Hà T. Tuệ Thành 
4 Phong cách học tiếng Việt (*) 3 TS. Nguyễn T.Phương Thuỳ  9 Thực tập (*) 3  
5 Cú pháp tiếng Việt (*) 3 PGS.TS.Nguyễn Văn Hiệp      

 
II. THỜI KHOÁ BIỂU 
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 
2 

Phương pháp dạy TV 
thực hành 

Loại hình học ðặc trưng NN báo chí 

3 

Phong cách học TV Cú pháp tiếng Việt 

4  

 
 

Sáng 

5 
Cách ñọc Hán - Việt 

 
NNH ñại cương 

 
Lý thuyết văn bản 

 
NNH ñại cương 

 
6      
7      
8      
9      

 
 

Chiều 

10      
 
Ghi chú: Những môn ñánh dấu (*) ñược tổ chức học riêng cho hệ CLC.  Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2008. 

P.CHỦ NHIỆM KHOA 
Giáo viên chủ nhiệm lớp:     
CN. Trần Thị Hồng Hạnh 
ðiện thoại:    
Email: 
 
              PGS.TS. Nguyễn Hồng Cổn 

Tiết 1 7:00 ñến 7:50 
Tiết 2 7:55 ñến 8:45 
Tiết 3 8:55 ñến 9:45 
Tiết 4 9:55 ñến 10:45 

Buổi 
sáng 

Tiết 5 10:50 ñến 11:40  



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2007 - 2008 
 
Ngành: Ngôn ngữ học - Lớp K50 (CLC) - Sĩ số: 12sv - Giảng ñường: 2 nhà AB - Ngày bắt ñầu học: 03/03/2008 - Ngày kết thúc học: 04/06/2008 
Thời gian thực tập: 14/02/2008 - 29/02/2008 - Thời gian thi học kỳ II: 05/05/2008 - 27/06/2008 
 
I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN 
TT Môn học Số 

ñvht 
Giáo viên  TT Môn học Số 

ñvht 
Giáo viên 

1 Ngôn ngữ học ñại cương 6 GS.TS. ðinh Văn ðức  6 Loại hình học (*) 2 PGS.TS.Nguyễn Hồng Cổn 
2 Phương pháp dạy TVTH 2 TS. Nguyễn Văn Chính  7 Lý thuyết văn bản 3 PGS. Ng.Thị Việt Thanh 
3 ðặc trưng ngôn ngữ báo chí 2 GS. Hoàng Trọng Phiến  8 Cách ñọc Hán - Việt (*) 2 PGS.TS.Phạm Văn Khoái 
4 Phong cách học tiếng Việt (*) 3 PGS.TS. Nguyễn Hữu ðạt  9 Tiếng Anh nâng cao (*) 4 Bộ môn Ngoại ngữ 
5 Cú pháp tiếng Việt (*) 3 PGS.TS.Nguyễn Văn Hiệp  10 Thực tập (*) 3  

 
II. THỜI KHOÁ BIỂU 
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1  
2  

Phương pháp dạy TV 
thực hành 

Cách ñọc Hán - Việt 
(P.105 Nhà C) 

ðặc trưng NN báo chí 

3 

Phong cách học TV 
(P.105 Nhà C) 

4 
Loại hình học 
(P.105 Nhà C) 

 
 

Sáng 

5  

 
NNH ñại cương 

 
Lý thuyết văn bản 

 
NNH ñại cương Cú pháp tiếng Việt 

(P.105 Nhà C) 

6     
7     
8     
9 

 
Tiếng Anh (nâng cao) 

(P.105 Nhà C) 
    

 
 

Chiều 

10      
 
Ghi chú: Những môn ñánh dấu (*) ñược tổ chức học riêng cho hệ CLC.       Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2008. 

P.CHỦ NHIỆM KHOA 
Giáo viên chủ nhiệm lớp:   
PGS. Nguyễn Văn Hiệp 
ðiện thoại:    
Email: 
 
                                       PGS.TS. Nguyễn Hồng Cổn 

Tiết 1 7:00 ñến 7:50 
Tiết 2 7:55 ñến 8:45 
Tiết 3 8:55 ñến 9:45 
Tiết 4 9:55 ñến 10:45 

Buổi 
sáng 

Tiết 5 10:50 ñến 11:40  

Tiết 6 12:30 ñến 13:20 
Tiết 7 13:25 ñến 14:15 
Tiết 8 14:25 ñến 15:15 
Tiết 9 15:25 ñến 16:15 

Buổi 
chiều 

Tiết 10 16:20 ñến 17:10 



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2007 - 2008 
 
Ngành: Ngôn ngữ học - Lớp K51 (hệ chuẩn) -  Sĩ số: 65sv -  Giảng ñường: 2 nhà AB -  Ngày bắt ñầu học: 14/02/2008 -  Ngày kết thúc 
học: 04/06/2008 -  Thời gian thi học kỳ II: 05/05/2008 - 27/06/2008 
 
I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN 
TT Môn học Số tc Giáo viên  TT Môn học Số tc Giáo viên 
1 Lịch sử ðảng CSVN 2 Khoa Lịch sử  6 Phương ngữ học TV 2 ThS. Phạm Hữu Viện 
2 Ngoại ngữ cơ sở 4 (*) 2 Bộ môn Ngoại ngữ  7 Lịch sử văn minh thế giới 3 Khoa Lịch sử 
3 Niên luận (*) 2 CN. Trần Thị Hồng Hạnh  8 Báo chí truyền thông ðC 2 Khoa Báo chí 
4 Ngữ nghĩa học (*) 2 ThS. Phạm T. Thuý Hồng  9 Tâm lý học ñại cương 2 Khoa Tâm lý học 
5 NNH xã hội 2 GS.TS. Nguyễn Văn Khang  10    

 
II. THỜI KHOÁ BIỂU 
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1     
2     
3    

Ngoại ngữ  
(P 313, 414 Nhà C) 

4    

GDTC (2tc) - Thực hành 
8h50 - 10h30  

 
 

Sáng 

5      
6  
7 

Lịch sử ðảng CSVN Tâm lý học ðC 
 

Phương ngữ học TV 

8 

Lịch sử văn minh  
thế giới NNH xã hội 

 
9 

Báo chí truyền thông  
ñại cương 

Ngữ nghĩa học 
  

 
 

Chiều 

10  
GDQP 

(Gð 15 Nhà G)    
 
Ghi chú: - Những môn ñánh dấu (*) ñược tổ chức học riêng cho hệ CLC.       Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2008. 

   - Môn Niên luận sẽ do giáo viên chủ nhiệm triển khai hướng dẫn         P.CHỦ NHIỆM KHOA 
Giáo viên chủ nhiệm lớp:   
CN. Trần Thị Hồng Hạnh  
ðiện thoại:    
Email: 
 
                                      PGS.TS. Nguyễn Hồng Cổn 

Tiết 1 7:00 ñến 7:50 
Tiết 2 7:55 ñến 8:45 
Tiết 3 8:55 ñến 9:45 
Tiết 4 9:55 ñến 10:45 

Buổi 
sáng 

Tiết 5 10:50 ñến 11:40  

Tiết 6 12:30 ñến 13:20 
Tiết 7 13:25 ñến 14:15 
Tiết 8 14:25 ñến 15:15 
Tiết 9 15:25 ñến 16:15 

Buổi 
chiều 

Tiết 10 16:20 ñến 17:10 



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2007 - 2008 
 
Ngành: Ngôn ngữ học - Lớp K51 (CLC) -  Sĩ số: 17sv -  Giảng ñường: 2 nhà AB -  Ngày bắt ñầu học: 14/02/2008 -  Ngày kết thúc học: 
04/06/2008 -  Thời gian thi học kỳ II: 05/05/2008 - 27/06/2008 
 
I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN 
TT Môn học Số tc Giáo viên  TT Môn học Số tc Giáo viên 
1 Lịch sử ðảng CSVN 2 Khoa Lịch sử  6 Phương ngữ học TV 2 ThS. Phạm Hữu Viện 
2 Ngoại ngữ cơ sở 4 (*) 2 Bộ môn Ngoại ngữ  7 Lịch sử văn minh thế giới 3 Khoa Lịch sử 
3 Niên luận (*) 2 ThS. ðinh Kiều Châu  8 Báo chí truyền thông ðC 2 Khoa Báo chí 
4 Ngữ nghĩa học (*) 2 GS.TS. Lê Quang Thiêm  9 Tâm lý học ñại cương 2 Khoa Tâm lý học 
5 NNH xã hội 2 GS.TS. Nguyễn Văn Khang  10    

 
II. THỜI KHOÁ BIỂU 
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1     
2     
3 

Ngoại ngữ  
(P.302 Nhà C) 

   
4    

GDTC (2tc) - Thực hành 
8h50 - 10h30  

 
 

Sáng 

5      
6  
7 

Lịch sử ðảng CSVN Tâm lý học ðC Phương ngữ tiếng 
Việt 

8 

Lịch sử văn minh  
thế giới NNH xã hội 

 
9 

Báo chí truyền thông  
ñại cương 

Ngữ nghĩa học 
(P.105 Nhà C)   

 
 

Chiều 

10  
GDQP 

(Gð 15 Nhà G)    
 
Ghi chú: - Những môn ñánh dấu (*) ñược tổ chức học riêng cho hệ CLC.                    Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2008. 

   - Môn Niên luận sẽ do giáo viên chủ nhiệm triển khai hướng dẫn         P.CHỦ NHIỆM KHOA 
Giáo viên chủ nhiệm lớp:   
ThS. ðinh Kiều Châu 
ðiện thoại:    
Email: 
                PGS.TS. Nguyễn Hồng Cổn 

Tiết 1 7:00 ñến 7:50 
Tiết 2 7:55 ñến 8:45 
Tiết 3 8:55 ñến 9:45 
Tiết 4 9:55 ñến 10:45 

Buổi 
sáng 

Tiết 5 10:50 ñến 11:40  

Tiết 6 12:30 ñến 13:20 
Tiết 7 13:25 ñến 14:15 
Tiết 8 14:25 ñến 15:15 
Tiết 9 15:25 ñến 16:15 

Buổi 
chiều 

Tiết 10 16:20 ñến 17:10 


